Chi/tổ………






Mẫu dùng cho chi/tổ

THEO DÕI - TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIÚP PHỤ NỮ NGHÈO

Năm ………………………

	TT
	Họ và tên
	Địa chỉ
	PN ngheo
	 PN Chủ hộ nghèo 
	Được giúp
	Thoát nghèo
	Hình thức giúp

	
	
	
	
	
	Phụ nữ nghèo
	  Phụ nữ chủ hộ nghèo 
	Phụ nữ nghèo
	Phụ nữ chủ hộ nghèo 
	

	1
	2
	3
	 
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Nguyễn thị A
	thôn/Êp… 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	…

	2
	Nguyễn thị B
	thôn/Êp… 
	 
	x
	x
	x
	x
	x
	Vốn, ngày công…

	3
	Nguyễn thị C
	thôn/Êp… 
	 
	 
	x
	 
	x
	 
	…

	4
	Nguyễn thị D
	thôn/Êp… 
	 
	x
	x
	x
	 
	 
	….

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	2
	4
	2
	2
	1
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cột 1: Số thứ tự phụ nữ nghèo trong chi/tổ
	
	Cột 6: PN nghèo làm chủ hộ được giúp XĐGN trong số PN nghèo

	Cột 2: Họ tên của phụ nữ nghèo trong chi/tổ
	
	Cột 7: PN nghèo được giúp XĐGN đã thoát nghèo
	

	Cột 3: Địa chỉ của phụ nữ nghèo trong chi/tổ
	
	Cột 8: PN nghèo làm chủ hộ được giúp XĐGN trong số PNN đã thoát nghèo

	Cột 4: PN nghèo làm chủ hộ trong số PN nghèo
	Cột 9: Các hình thức giúp PN nghèo, PN nghèo làm chủ hộ


